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ABSTRACT

This study evaluates the influence of various factors on the application of management accounting practices (MAP) and the impact of these techniques on the operational effectiveness of enterprises in Binh Dinh province. Data was collected through a survey questionnaire from 150 enterprises in Binh Dinh across various fields and industries. Subsequently, a structural equation modeling (SEM) technique was employed to test the research hypotheses and measure the extent to which these factors influence the application of MAP, as well as the impact of MAP application on the operational effectiveness of enterprises in Binh Dinh with the support of AMOS software. The research results indicate that factors such as Manager’s Perception, Competition, Information Technology, Business Structure, Corporate Culture and Resource Implementation all affect the application of MAP, with Manager’s Perception having the most significant impact on the application of MAP in enterprises in Binh Dinh. Additionally, the application of MAP has a positive effect on the operational effectiveness of enterprises in Binh Dinh province. These empirical research results will help managers of enterprises in Binh Dinh identify the factors influencing the application of MAP and operational effectiveness, thereby guiding and enhancing the application of MAP in enterprise management to improve operational effectiveness and competitiveness.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị (KTQT) và tác động của việc áp dụng các kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bình Định. Dữ liệu thu thập thông qua bảng hỏi khảo sát từ 150 DN tỉnh Bình Định thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề sau đó kỹ thuật phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính được thực hiện nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến áp dụng các kỹ thuật KTQT cũng như tác động của việc áp dụng các kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định với sự hỗ trợ của phần mềm AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố Nhận thức của nhà quản trị, Cạnh tranh, Công nghệ thông tin, Cấu trúc doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp và Nguồn lực triển khai đều có tác động đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT, trong đó nhân tố Nhận thức của nhà quản trị có tác động lớn nhất đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT tại các DN tỉnh Bình Định. Đồng thời, việc áp dụng các kỹ thuật KTQT có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm này sẽ giúp cho nhà quản trị các DN tỉnh Bình Định nhận diện được các nhân tố tác động đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động của DN, từ đó định hướng và tăng cường áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản trị DN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của DN. 
Từ khóa: Kỹ thuật kế toán quản trị, hiệu quả hoạt động, tác động, doanh nghiệp Bình Định. 

1. GIỚI THIỆU
Sự gia tăng cạnh tranh toàn cầu và những thay đổi về công nghệ là hai yếu tố chính tác động đến sự thay đổi của KTQT cũng như các công cụ quản trị trong DN. Các nghiên cứu về các kỹ thuật KTQT được thực hiện rộng rãi và vận dụng nhiều hơn trong các DN ở nhiều quốc gia nhằm gia tăng tính cạnh tranh toàn cầu. Hầu hết các nghiên cứu này tập trung xác định các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động của DN. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự nhất quán về các nhân tố tác động đến vận dụng các kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động trong các DN. Đặc biệt, các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến vận dụng các kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động trong các DN Việt Nam nói chung, DN tỉnh Bình Định nói riêng còn khá hạn chế. Các DN tỉnh Bình Định phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, chưa có thế mạnh về vốn, kinh nghiệm quản lý còn hạn chế và công nghệ lạc hậu nên hiệu quả hoạt động của các DN còn thấp. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam chưa thực sự phục hồi sau đại dịch Covid 19, các DN tỉnh Bình Định đang gặp nhiều khó khăn và thách thức về thiếu đơn hàng, thiếu vốn, nguồn nguyên liệu khan hiếm, nguồn lao động và lạm phát làm giá cả các yếu tố sản xuất tăng cao… cùng với trình độ quản trị còn nhiều hạn chế, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều bất ổn và biến đổi nhanh chóng cùng với các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của các DN ngày càng trở nên phức tạp, đa dạng.               Vì vậy, cần có những nghiên cứu tiếp theo về các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về sự khác biệt giữa các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của DN khi áp dụng các kỹ thuật KTQT. Đồng thời, bổ sung thêm các khuyến nghị về khoảng trống nghiên cứu liên quan đến sự tác động của việc áp dụng kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của DN. Tuy nhiên, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định hầu như chưa có tác giả nào thực hiện. Ngoài ra, theo tổng điều tra kinh tế năm 2024 tại tỉnh Bình Định cho thấy số lượng doanh nghiệp tăng nhanh nhưng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn thấp và nguyên nhân do tình hình kinh tế thế giới khó khăn, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quan trọng nhất là hiệu quả quản trị chi phí còn kém dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh cao. Do đó, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu này nhằm nhận diện và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, từ đó giúp cho nhà quản trị có cơ sở để triển khai áp dụng thành công các kỹ thuật KTQT trong công tác quản trị doanh nghiệp.    

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 
Các công trình nghiên cứu về kỹ thuật KTQT đã được các nhà nghiên cứu nước ngoài và trong nước thực hiện theo hai hướng nghiên cứu chính gồm nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN và nghiên cứu tác động của việc vận dụng các kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của các DN. 

2.1. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN

Các nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT tại các DN  được thực hiện khảo sát trong các DN thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và ở nhiều quốc gia khác nhau gồm cả quốc gia phát triển và đang phát triển nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT. Điển hình là các nghiên cứu của Pierce và O’Dea1, Mia và Clarke2, Al – Omiri và Drury3, Hoque4, Ahmad và Leftesi5. Kết quả các nghiên cứu đã xác định một số nhân tố có tác động đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT trong DN.

Cạnh tranh là nhân tố được đa số các nghiên cứu đề cập, quan tâm và hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra cạnh tranh có tác động tích cực đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT trong các doanh nghiệp. Theo Ahmad6, cạnh tranh tạo ra sự bất ổn, căng thẳng, rủi ro và không chắc chắn cho các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp điều chỉnh hệ thống kiểm soát, sử dụng nguồn lực và ra quyết định hiệu quả hơn từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT để đáp ứng với các thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh nhiều biến động. Tương tự, nghiên cứu của Al – Omiri và Drury3, Hoque4 cũng tìm thấy mối liên hệ cùng chiều giữa mức độ cạnh tranh với mức độ sử dụng phương pháp KTQT. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của O’Cornor và cộng sự7 nhận thấy cạnh tranh không có tác động đáng kể đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT.

Nghiên cứu của Pierce và O’Dea1, Joshi8, Haldma và Laats9, El – Ebaishi và cộng sự10, Ahmad11 nhận thấy quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT. Cụ thể, những doanh nghiệp có quy mô lớn áp dụng các kỹ thuật KTQT nhiều hơn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa1. Tuy nhiên, nghiên cứu của William và Seaman12 nhận thấy việc thay đổi phương pháp KTQT xảy ra nhiều hơn trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ so với các doanh nghiệp quy mô lớn. William và Seaman12 còn phát hiện mối quan hệ giữa cấu trúc doanh nghiệp với việc vận dụng các kỹ thuật KTQT. Cụ thể, các doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức tập quyền sẽ thực hiện thay đổi trong hệ thống kế toán của họ ít thường xuyên hơn các tổ chức phân quyền. Đồng quan điểm, Abdel – Kader và Luther13 cũng nhận thấy các doanh nghiệp có mức độ phân cấp cao sẽ áp dụng các phương pháp KTQT nhiều hơn các doanh nghiệp ít phân cấp. Ngược lại, Hoque4 phát hiện phân cấp không ảnh hưởng đáng kể đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT. 

Dựa trên lý thuyết ngẫu nhiên, Haldma và Laats9, Ahmad11, Sulaiman và cộng sự14 đã chỉ ra công nghệ sản xuất có ảnh hưởng tích cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong DN. Đặc biệt, các DN có công nghệ sản xuất tiên tiến sẽ ưu tiên lựa chọn áp dụng các kỹ thuật KTQT hiện đại13.
Macias15 nghiên cứu việc áp dụng kỹ thuật KTQT trong các DN Tây Ban Nha nhận thấy mức độ áp dụng các kỹ thuật KTQT sẽ gia tăng khi có sự thay đổi về quyền sở hữu từ DN nhà nước sang DN tư nhân. Ngoài ra, các DN có liên doanh với đối tác nước ngoài sẽ có khuynh hướng áp dụng các kỹ thuật KTQT hiện đại hơn các doanh nghiệp không có liên doanh với đối tác nước ngoài7.
Ismail và King16 nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật KTQT trong các DN vừa và nhỏ Malaysia. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa các nhân tố: trình độ công nghệ thông tin, sự hiểu biết của nhà quản trị về kế toán và mức độ tư vấn của các cơ quan chính phủ, công ty kiểm toán với mức độ vận dụng các kỹ thuật KTQT. 

Nghiên cứu của Subasinghe và Fonseka17 tìm hiểu lý do các phương pháp KTQT được áp dụng mức độ thấp ở Sri Lanka. Các biến độc lập được đưa vào mô hình nghiên cứu gồm: Sự nhận thức của nhà quản trị cấp cao, nhu cầu lập kế hoạch, văn hóa doanh nghiệp và sự biến động của thị trường. Kết quả cho thấy, văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT trong DN; sự biến động của thị trường không có ảnh hưởng. 

Le và cộng sự18 thông qua khảo sát các DN trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ ở Thái Lan cho thấy các yếu tố có mối tương quan tích cực với mức độ áp dụng các kỹ thuật KTQT bao gồm quy mô, tổ chức văn hóa, cơ cấu tổ chức, công nghệ và nguồn nhân lực, trong khi môi trường kinh doanh có tác động tiêu cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong DN Thái Lan được khảo sát.

Bên cạnh đó, một số tác giả khi nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT trong doanh nghiệp có đề cập đến các nhân tố như: nhận thức của nhà quản trị, nguồn lực triển khai, môi trường kinh doanh, ngành nghề, đặc điểm tổ chức…19,20
Các nghiên cứu tại Việt Nam về các nhân tố tác động đến việc vận dụng các kỹ thuật KTQT trong DN đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm và thực hiện, tuy nhiên số lượng các nghiên cứu vẫn còn hạn chế. Đoàn Ngọc Phi Anh21 nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật KTQT phương Tây trong các DN quy mô vừa và lớn ở Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi, kết quả nghiên cứu nhận thấy có hai nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT trong các DN quy mô vừa và lớn Việt Nam là Cạnh tranh và Sự phân cấp quản lý của DN. Kết quả nghiên cứu đã giúp các nhà quản trị DN quy mô vừa và lớn nhận diện được 2 nhân tố tác động đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT trong DN, tuy nhiên tác giả nghiên cứu các DN quy mô vừa và lớn thuộc ba lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ nhưng các giải pháp tác giả đưa ra chưa chi tiết cho từng lĩnh vực nên sẽ gây khó khăn cho các DN khi xem xét áp dụng các kỹ thuật KTQT. Nghiên cứu của Trần Ngọc Hùng22 tiến hành phân tích, đánh giá tác động của 6 nhân tố đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT trong các DN nhỏ và vừa Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã tìm ra các nhân tố Cạnh tranh; Quy mô DN; Chiến lược kinh doanh có ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT trong các DN vừa và nhỏ nước ta. Tuy nhiên, hạn chế của tác giả trong nghiên cứu này khi chỉ tập trung nghiên cứu các kỹ thuật KTQT truyền thống mà chưa xem xét đến các kỹ thuật KTQT hiện đại như ABC, BSC, JIT...
Thái Anh Tuấn23 nghiên cứu ảnh hưởng các nhân tố đến việc áp dụng kỹ thuật KTQT trong các DN miền Bắc Việt Nam, tác giả đưa vào kiểm định sự tác động của 5 nhân tố gồm: Cạnh tranh; Mức độ phân quyền; Công nghệ thông tin; Sự quan tâm của nhà quản trị; Trình độ nhân viên kế toán và kết quả cả 5 nhân tố đều có tác động có ý nghĩa thống kê đến việc áp dụng kỹ thuật KTQT trong các DN miền Bắc Việt Nam. 

Gần đây, nghiên cứu của Trần Thị Phương Lan24 thực hiện kiểm định các nhân tố tác động đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT chiến lược tại các DN Việt Nam, kết quả tìm thấy có 7 nhân tố tác động đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT chiến lược trong các DN được khảo sát gồm: Mức độ cạnh tranh của môi trường; Mức độ không ổn định của mô trường; Cấu trúc sở hữu; Chiến lược kinh doanh; Định hướng thị trường; Cơ cấu tổ chức; Công nghệ thông tin. Các nhân tố này có ý nghĩa thống kê và đều tác động tích cực đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT trong DN.

2.2. Nghiên cứu tác động của việc vận dụng các kỹ thuật kế toán quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

Xem xét tác động của việc vận dụng các kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của DN nhận được sự quan tâm của khá nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài. Một số tác giả nghiên cứu việc áp dụng một kỹ thuật KTQT tác động đến hiệu quả hoạt động của DN, điển hình như nghiên cứu của Phornlaphatratrakorn25 nghiên cứu ảnh hưởng của việc áp dụng kỹ thuật lập ngân sách đến hiệu quả hoạt động của DN tại Thái Lan; Jusoh26, Hoque và James27 nghiên cứu tác động của việc sử dụng thẻ điểm cân bằng (BSC – Balance Scored Card) đến hiệu quả hoạt động của các DN sản xuất ở Malaysia và Úc; Ojra28; Al-Mawali29; Turner và cộng sự30 nghiên cứu tác động của việc sử dụng kỹ thuật KTQT chiến lược đến hiệu quả hoạt động của các DN; Elhamma và Zhang31 chứng minh kỹ thuật kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động (ABC – Activity Based Costing) mang lại hiệu quả tốt hơn cho các DN tại Ma rốc. Kết quả này phù hợp với kết quả các nghiên cứu của Hoque và James27; Kennedy và Graves32 khi đều tìm thấy các DN có áp dụng kỹ thuật ABC sẽ có hiệu quả hoạt động vượt trội so với các DN không áp dụng kỹ thuật ABC. 

Bên cạnh đó, một số tác giả lại kiểm định về sự kết hợp của hai hoặc nhiều kỹ thuật KTQT sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN ra sao, cụ thể Maiga và Jacobs33 xem xét việc sử dụng đồng thời kỹ thuật ABC và BSC đối với hiệu quả hoạt động của công ty; Banker và cộng sự34 cho rằng kỹ thuật ABC kết hợp kỹ thuật quản trị chất lượng toàn diện (TQM – Total Quality Management) sẽ giúp cải thiện hiệu suất, chất lượng và chi phí từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho rằng sự phù hợp của hệ thống KTQT với chiến lược và môi trường kinh doanh của DN mới có thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của DN. Cadez và Guilding35 đã chỉ ra rằng các kỹ thuật KTQT phù hợp với chiến lược DN lựa chọn sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Abdel Al và McLellan36 nhận xét rằng một tổ chức có sự kết hợp tốt giữa KTQT với chiến lược sẽ có tác động tích cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động. Quan điểm này được hỗ trợ từ bằng chứng nghiên cứu của Baines và Langfield37; Ah Lay và Jusoh38. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy hầu hết các nghiên cứu trên đều cho thấy mối quan hệ trung gian của sự thay đổi hoặc áp dụng kỹ thuật KTQT để tác động đến hiệu quả hoạt động dưới áp lực cạnh tranh hoặc sự thay đổi môi trường kinh doanh nhưng chưa thấy được ảnh hưởng trực tiếp của việc áp dụng kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động. Do vậy, một số tác giả đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động trực tiếp của việc áp dụng các kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động, điển hình như nghiên cứu của Nuhu và cộng sự39 khảo sát 127 tổ chức, DN trong khu vực công ở Úc và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM – Structure Equation Model) trong nghiên cứu, kết quả cho thấy các DN áp dụng các kỹ thuật KTQT hiện đại hơn sẽ mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn. Tương tự, Maziriri40 đã sử dụng phương pháp hồi quy nghiên cứu 280 DN vừa và nhỏ ở Nam Phi về kết quả kinh doanh khi áp dụng kỹ thuật KTQT và các kỹ thuật KTQT được chia thành 5 nhóm chức năng: hệ thống chi phí; ngân sách; đánh giá hiệu quả hoạt động; thông tin hỗ trợ ra quyết định và phân tích chiến lược. Kết quả cho thấy tác động tích cực của việc áp dụng kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của các DN vừa và nhỏ ở Nam Phi, ngoại trừ thông tin hỗ trợ ra quyết định không có ý nghĩa thống kê do sự không phù hợp giữa mô hình ra quyết định hiện tại và DN quy mô nhỏ. Các nghiên cứu tương tự được thực hiện bởi Ahmad41, Jusoh26, Hoque và James27 đều cho thấy tác động tích cực của việc áp dụng kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của DN.

Ngược lại, một số kết quả nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các kỹ thuật KTQT không thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN như nghiên cứu của Banker42 cho rằng trong môi trường kinh doanh nhiều bất ổn, việc áp dụng các kỹ thuật ABC không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DN. Tương tự, Ittner và cộng sự43 cũng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc sử dụng kỹ thuật ABC với hiệu quả hoạt động của DN. Asmilia và Sugiyarti44 điều tra 73 giám đốc ngân hàng ở Indonesia, kết quả cho thấy việc áp dụng các kỹ thuật KTQT chiến lược có tác động tích cực đến lợi thế cạnh tranh, nhưng không đáng kể trong mối quan hệ với hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Kết quả này phù hợp với kết quả các nghiên cứu của Young và Selto45; Perrera và cộng sự46 cũng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc sử dụng các thước đo hiệu quả phi tài chính và hiệu quả DN hoặc rất ít bằng chứng cho thấy việc sử dụng các nguồn lực phi tài chính các thước đo trong mô hình tồn kho kịp thời (JIT – Just in time) có liên quan đến sự khác biệt trong hiệu quả hoạt động của DN. Nghiên cứu của Phornlaphatratrakorn và cộng sự25 cung cấp bằng chứng cho thấy việc lập ngân sách có tác động quan trọng đến việc sử dụng tài nguyên và năng suất kinh doanh tuy nhiên không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DN Thái Lan.

Như vậy, có thể thấy các kết quả nghiên cứu trái ngược nhau mang lại những mâu thuẫn, bất ổn trong mối quan hệ giữa việc áp dụng các kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động của DN. Đặc biệt, sự khác biệt được thấy chủ yếu tập trung vào thành tựu phi tài chính của DN. Điều này có thể được giải thích bằng việc đánh giá hiệu quả hoạt động của DN trong các nghiên cứu về KTQT được xem xét trong cả về kết quả tài chính và phi tài chính. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu chủ yếu tập trung nhiều hơn vào các thành tựu phi tài chính. Ngoài ra, hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy mối quan hệ gián tiếp giữa việc quản lý ứng dụng kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động của DN, trong đó việc áp dụng kỹ thuật KTQT đóng vai trò trung gian như một công cụ phù hợp với chiến lược hoặc các yếu tố bối cảnh. Thông qua việc xem xét nghiên cứu, có thể thấy rằng các nghiên cứu thực nghiệm về tác động trực tiếp của việc áp dụng kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động còn hạn chế ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Do vậy, xuất phát từ việc thiếu bằng chứng cũng như sự thiếu chắc chắn, thiếu nhất quán trong kết quả nghiên cứu về tác động trực tiếp của việc áp dụng kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của DN, đây là một khoảng trống nghiên cứu cần nhiều nghiên cứu thực nghiệm hơn ở các nước để cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm và lấp đầy khoảng trống này.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về tác động của việc vận dụng các kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động còn hạn chế, tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy việc áp dụng các kỹ thuật KTQT có liên quan ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của DN. Nghiên cứu của Đoàn Ngọc Phi Anh21 đã khẳng định việc áp dụng các kỹ thuật KTQT có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của các DN. Theo tác giả khi các DN Việt Nam áp dụng càng nhiều kỹ thuật KTQT thì hiệu quả mang lại càng cao cả về phương diện tài chính và phi tài chính. 

Tương tự, Phạm Ngọc Toàn và Lê Thị Mỹ Nương47 tìm thấy có sự tác động tích cực giữa việc áp dụng kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động tài chính trong các DNSX Việt Nam, tuy nhiên hai tác giả lại không tìm thấy mối liên hệ giữa kỹ thuật KTQT với thành quả phi tài chính. Điều này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Đỗ Thị Hương Thanh48 tìm thấy việc vận dụng kỹ thuật KTQT góp phần thúc đẩy làm gia tăng hiệu quả hoạt động của các DN sản xuất ở Việt Nam. Tương tự, nghiên cứu của Trần Thị Trinh49 cũng đã cho kết quả việc vận dụng kỹ thuật KTQT chiến lược góp phần thúc đẩy làm gia tăng hiệu quả hoạt động của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đồng thời tác giả phát hiện việc vận dụng kỹ thuật KTQT chiến lược làm trung gian tác động giữa vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động. Các nghiên cứu của Bùi Thị Trúc Quy50; Trần Thị Phương Lan52 cũng đưa ra kết luận rằng có sự tác động tích cực giữa vận dụng kỹ thuật KTQT chiến lược đến hiệu quả hoạt động của DN cả về góc độ tài chính và phi tài chính. Ngoài ra, việc vận dụng kỹ thuật KTQT đóng vai trò trung gian trong tác động giữa các nhân tố với hiệu quả hoạt động của DN51.
3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trước về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động trong DN kết hợp với phỏng vấn sâu các chuyên gia, nhóm tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu sau:
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu 


(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất)
Từ mô hình nghiên cứu, dựa trên hai lý thuyết nền cơ bản gồm lý thuyết bất định, lý thuyết xã hội học và các nghiên cứu trước liên quan, nhóm tác giả xây dựng các giả thuyết nghiên cứu:
Giả thuyết H1: Nhận thức của nhà quản trị có tác động tích cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. 

Giả thuyết H2: Cạnh tranh có tác động tích cực đến việc việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. 

Giả thuyết H3: Cấu trúc doanh nghiệp có tác động tích cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. 

Giả thuyết H4: Văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. 

Giả thuyết H5: Nguồn lực triển khai có tác động tích cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. 

Giả thuyết H6: Công nghệ thông tin có tác động tích cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. 

Giả thuyết H7: Áp dụng các kỹ thuật KTQT có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định.

3.2. Thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu
Thang đo các nhân tố tác động đến việc vận dụng kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định
Thang đo nhân tố Nhận thức của nhà quản trị 

Thang đo này được kế thừa từ thang đo gốc của tác giả Trần Ngọc Hùng22 và điều chỉnh theo ý kiến góp ý của chuyên gia gồm 4 biến quan sát: (1) Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu ích của công cụ kỹ thuật KTQT, (2) Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ kỹ thuật của KTQT, (3) Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về việc vận dụng kỹ thuật KTQT, (4) Nhà quản trị chấp nhận mức chi phí cao trong việc đầu tư vận dụng kỹ thuật KTQT. 

Thang đo nhân tố Cạnh tranh
Thang đo này được kế thừa từ thang đo gốc của tác giả William và Seaman12; Doan21 và điều chỉnh theo ý kiến góp ý của chuyên gia gồm 6 biến quan sát: (1) Sự khác biệt lớn về doanh thu tiêu thụ giữa các sản phẩm khác nhau trong doanh nghiệp, (2) Doanh nghiệp đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường toàn cầu, (3) Kênh bán hàng và phân phối của doanh nghiệp đa dạng, (4) Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tăng đáng kể, (5) Sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ, (6) Cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành rất mạnh mẽ, (7) Doanh nghiệp ứng phó linh hoạt với những hoạt động, chính sách của đối thủ cạnh tranh.
Thang đo nhân tố Cấu trúc doanh nghiệp

Thang đo này được kế thừa từ thang đo gốc của tác giả Baines và Langfield – Smith37 và góp ý từ chuyên gia gồm 8 biến quan sát: (1) Đa dạng kỹ năng cho người lao động, (2) Đào tạo người lao động, (3) Nhóm chức năng chéo, (4) Thiết lập văn hóa tham gia, (5) Đào tạo quản lý, (6) Cơ cấu tổ chức gọn, (7) Làm việc nhóm, (8) Nâng cao năng lực cho nhân viên.
Thang đo nhân tố Văn hóa doanh nghiệp
Thang đo này được kế thừa từ thang đo gốc của tác giả Alper Erserim52; Trần Ngọc Hùng22 gồm 3 biến quan sát: (1) Sự hỗ trợ từ nhà quản trị với nhân viên trong DN, (2) Sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân viên thuộc các phòng ban trong DN, (3) Sự đồng thuận về mục tiêu phát triển chung của DN.
Thang đo nhân tố Nguồn lực triển khai
Thang đo này được kế thừa từ thang đo gốc của tác giả Dik20 gồm 3 biến quan sát: (1) Phần mềm, máy tính được trang bị đầy đủ hỗ trợ triển khai các kỹ thuật KTQT, (2) Ngân sách triển khai các kỹ thuật KTQT; (3) Có chuyên gia giỏi, nhân viên kế toán có kinh nghiệm về vận dụng các kỹ thuật KTQT.
Thang đo nhân tố Công nghệ thông tin
Thang đo này được kế thừa từ thang đo gốc của tác giả Trần Ngọc Hùng22 và điều chỉnh theo ý kiến góp ý của chuyên gia gồm 4 biến quan sát: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu cho công tác lập dự toán, (2) Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu trong việc ra quyết định, (3) Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu trong việc đánh giá quyết định, (4) Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu trong việc phân tích chiến lược của DN.    

Thang đo Việc áp dụng kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định
Dựa vào thang đo gốc của tác giả Joshi8; Guiding và cộng sự35; Đỗ Thị Hương Thanh49 và ý kiến góp ý của chuyên gia, thang đo này gồm             5 biến quan sát: (1) Thực hiện các kỹ thuật KTQT trong phân loại chi phí, (2) Thực hiện các kỹ thuật KTQT trong xây dựng dự toán, (3) Thực hiện kỹ thuật KTQT trong hỗ trợ ra quyết định, (4) Thực hiện kỹ thuật KTQT trong đánh giá ra quyết định, (5) Thực hiện kỹ thuật KTQT trong phân tích chiến lược.
Thang đo Hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định

Dựa vào thang đo gốc của tác giả Đoàn Ngọc Phi Anh21, Hoque và James27, thang đo này gồm 2 biến quan sát: (1) Hiệu quả tài chính (Doanh thu; Tăng trưởng doanh thu; Lợi nhuận gộp), (2) Hiệu quả phi tài chính (Khách hàng; Quy trình kinh doanh nội bộ; Học hỏi và phát triển).
3.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong đó, phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia là các Giám đốc, Kế toán trưởng các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, giảng viên giảng dạy có chuyên môn trong lĩnh vực kế toán quản trị giúp nhóm tác giả xác định các nhân tố, thang đo của các nhân tố tác động đến áp dụng các kỹ thuật KTQT và hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định. Phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật điều tra khảo sát thông qua phiếu khảo sát sẽ giúp nhóm tác giả thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu định lượng nhằm kiểm định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT và tác động của việc áp dụng các kỹ thuật KTQT đến hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định. Phiếu khảo sát được gửi đến các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác nhau, mỗi DN được nhóm tác giả gửi 1 phiếu khảo sát đến Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng hoặc Kế toán viên.             Số lượng phiếu phát ra là 200, số lượng phiếu thu về là 180 phiếu và trong đó có 150 phiếu khảo sát hợp lệ đạt tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. Các dữ liệu này được đưa vào đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 25 và phần mềm AMOS.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo
Độ tin cậy của thang đo được đo lường thông qua hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan biến tổng. Theo Nguyễn Đình Thọ53, thang đo đạt độ tin cậy khi hệ số Cronbach’s Alpha ( 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát lớn hơn 0,3. Các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. 

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu được thể hiện ở Bảng 1.
Bảng 1. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo các nhân tố
	Nhân tố
	Tương quan biến tổng
	Cronbach’s Alpha nếu loại biến này
	Cronbach’s Alpha

	Nhận thức của nhà quản trị (NT) 
	
	
	0,974

	NT1_ Nhà quản trị DN đánh giá cao về tính hữu ích của công cụ kỹ thuật KTQT
	0,875
	0,935
	

	NT2_Nhà quản trị DN có hiểu biết về các công cụ kỹ thuật của KTQT
	0,926
	0,918
	

	NT3_Nhà quản trị DN có nhu cầu cao về việc vận dụng kỹ thuật KTQT
	0,798
	0,953
	

	NT4_Nhà quản trị chấp nhận mức chi phí cao trong việc đầu tư vận dụng kỹ thuật KTQT
	0,925
	0,915
	

	Cạnh tranh (COMP)
	
	
	0,948

	COMP1_ Sự khác biệt lớn về doanh thu tiêu thụ giữa các sản phẩm khác nhau trong doanh nghiệp
	0,838
	0,939
	

	COMP2_ Doanh nghiệp đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường toàn cầu
	0,912
	0,933
	

	COMP3_ Kênh bán hàng và phân phối của doanh nghiệp đa dạng
	0,866
	0,937
	

	COMP4_ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tăng đáng kể
	0,891
	0,935
	

	COMP5_Sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ
	0,727
	0,948
	

	COMP6_Cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành rất mạnh mẽ
	0,773
	0,945
	

	COMP7_Doanh nghiệp ứng phó linh hoạt với những hoạt động, chính sách của đối thủ cạnh tranh
	0,796
	0,943
	

	Cấu trúc doanh nghiệp (STRUC)
	
	
	0,831

	STRUC1_Đa dạng kỹ năng cho người lao động
	0,451
	0,828
	

	STRUC2_Đào tạo người lao động
	0,770
	0,788
	

	STRUC3_Nhóm chức năng chéo
	0,542
	0,813
	

	STRUC4_Thiết lập văn hóa tham gia
	0,592
	0,806
	

	STRUC5_Đào tạo quản lý
	0,650
	0,797
	

	STRUC6_Cơ cấu tổ chức gọn
	0,530
	0,814
	

	STRUC7_Làm việc nhóm
	0,884
	0,767
	

	STRUC8_Nâng cao năng lực cho nhân viên
	0,070
	0,858
	

	Văn hóa doanh nghiệp (CULT)
	
	
	0,818

	CULT1_Sự hỗ trợ từ nhà quản trị với nhân viên trong DN
	0,613
	0,809
	

	CULT2_Sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân viên thuộc các phòng ban trong DN
	0,713
	0,706
	

	CULT3_Sự đồng thuận về mục tiêu phát triển chung của DN
	0,700
	0,721
	

	Nguồn lực triển khai (RES)
	
	
	0,878

	RES1_Phần mềm, máy tính được trang bị đầy đủ hỗ trợ triển khai các kỹ thuật KTQT 
	0,847
	0,750
	

	RES2_Ngân sách triển khai các kỹ thuật KTQT 
	0,735
	0,853
	

	RES3_Có chuyên gia giỏi, nhân viên kế toán có kinh nghiệm về vận dụng các kỹ thuật KTQT
	0,714
	0,871
	

	Công nghệ thông tin (IT)
	
	
	0,811

	IT1_Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu cho công tác lập dự toán 
	0,806
	0,692
	

	IT2_Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu trong việc ra quyết định
	0,526
	0,812
	

	IT3_Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu trong việc đánh giá quyết định
	0,701
	0,726
	

	IT4_Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hữu hiệu trong việc phân tích chiến lược
	0,526
	0,809
	

	Áp dụng các kỹ thuật KTQT (MAP)
	
	
	0,925

	MAP1_Thực hiện kỹ thuật KTQT trong phân loại chi phí
	0,898
	0,889
	

	MAP2_ Thực hiện kỹ thuật KTQT trong xây dựng dự toán
	0,751
	0,919
	

	MAP3_ Thực hiện kỹ thuật KTQT trong hỗ trợ ra quyết định
	0,763
	0,917
	

	MAP4_ Thực hiện kỹ thuật KTQT trong đánh giá ra quyết định
	0,766
	0,917
	

	MAP5_ Thực hiện kỹ thuật KTQT trong phân tích chiến lược
	0,859
	0,898
	

	Hiệu quả hoạt động (PERF)
	
	
	0,856

	PERF1 _Hiệu quả tài chính (Doanh thu hoạt động; Tăng trưởng doanh thu; Lợi nhuận gộp)
	0,741
	0,810
	

	PERF2_Hiệu quả phi tài chính (Mức độ sử dụng công suất máy móc; Chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới)
	0,622
	0,835
	


(Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS)

Dựa vào kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo được trình bày ở Bảng 1 cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của các nhân tố đều lớn hơn 0,6; hệ số tương quan biến tổng của nhân tố Cấu trúc doanh nghiệp có biến quan sát STRUC8 có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 nên biến quan sát này sẽ bị loại khỏi thang đo của nhân tố này, các nhân tố còn lại có hệ số tương quan của biến quan sát với biến tổng đều lớn hơn 0,3 nên được giữ lại. Như vậy, thang đo của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đều đạt độ tin cậy. 
4.2. Phân tích nhân tố khám phá
Sau khi đánh giá độ tin cậy thang đo của các nhân tố, nhóm tác giả tiếp tục đánh giá giá trị thang đo các nhân tố trong mô hình nghiên cứu bằng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) với phép xoay Promax. Kết quả phân tích nhân tố khám phá được thể hiện ở Bảng 2.
Bảng 2. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett của các nhân tố độc lập
	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	0,707

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	3636,389

	
	df
	351

	
	Sig.
	0,000


(Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS)
KMO = 0,707 > 0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố khám phá phù hợp với dữ liệu thực tế. Đồng thời, sig. = 0,000 < 0,05 nên các biến quan sát có tương quan tuyến tính trong mỗi thang đo. 
Tỷ lệ phương sai trích là 74,96% > 50% thể hiện 74,96% thay đổi của nhân tố độc lập được giải thích bởi các biến quan sát của nhân tố. Bên cạnh đó, dựa vào bảng ma trận xoay các nhân tố cho thấy các biến quan sát hội tụ theo đúng thang đo nhóm tác giả xây dựng.

Phân tích nhân tố khám phá đối với nhân tố MAP, kết quả phân tích nhân tố khám phá KMO = 0,85 > 0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố khám phá phù hợp với dữ liệu thực tế. Đồng thời, sig. = 0,000 < 0,05 nên các biến quan sát có tương quan tuyến tính trong thang đo của nhân tố MAP. 
Tương tự, phân tích nhân tố khám phá đối với nhân tố PERF, kết quả phân tích nhân tố khám phá KMO = 0,87 > 0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố khám phá phù hợp với dữ liệu thực tế. Đồng thời, sig. = 0,000 < 0,05 nên các biến quan sát có tương quan tuyến tính trong thang đo.
4.3. Phân tích nhân tố khẳng định
Để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình đo lường với dữ liệu thực tế, nhóm tác giả tiếp tục thực hiện phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Theo Nguyễn Đình Thọ và cộng sự54 cho rằng khi phân tích CFA nếu mô hình nhận được các giá trị CMIN/df ≤ 2, TLI, CFI ( 0,9 và RMSEA ≤ 0,08 thì mô hình được đánh giá phù hợp với dữ liệu thực tế.
Kết quả phân tích nhân tố khẳng định của mô hình nghiên cứu được thể hiện ở Bảng 3.
Bảng 3. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định
	Chỉ số
	Giá trị

	CMIN
	1516,302

	df
	510

	P_value
	0,000

	CMIN/df
	1,993

	CFI
	0,908

	TLI
	0,912

	RMSEA
	0,061


(Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm AMOS)
Dựa vào bảng 3 cho thấy CMIN/df = 1,993 < 2; CFI = 0,908 > 0,9; TLI = 0,912 > 0,9; RMSEA = 0,061 < 0,08 nên mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thực tế.

4.4. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình cấu trúc với dữ liệu nghiên cứu. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tuyến được thể hiện ở Hình 1.


[image: image1]

Hình 1. Mô hình cấu trúc tuyến tính
(Nguồn: Kết quả phân tích trên phần mềm AMOS)

Bảng 4. Kết quả kiểm định mô hình
	Quan hệ
	Hệ số ước lượng
	Độ lệch chuẩn
	Giá trị 

tới hạn
	Mức ý nghĩa 

(P-value)
	Giả thuyết
	Kết luận

	MAP ( COMP
	0,388
	0,046
	8,348
	***
	H2
	Chấp nhận

	MAP ( STRUC
	0,401
	0,049
	8,24
	***
	H3
	Chấp nhận

	MAP ( NT
	0,608
	0,075
	8,105
	***
	H1
	Chấp nhận

	MAP ( RES
	0,145
	0,046
	3,147
	0.002
	H5
	Chấp nhận

	MAP ( IT
	0,365
	0,044
	8,299
	***
	H6
	Chấp nhận

	MAP ( CULT
	0,28
	0,035
	7,931
	***
	H4
	Chấp nhận

	PERF ( MAP
	1,101
	0,073
	15,186
	***
	H7
	Chấp nhận


Ghi chú: ***=0,000
(Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm AMOS)
Dựa vào Bảng 4 cho thấy các giả thuyết nghiên cứu đều có P-value ( 0,05 nên các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận. Đồng thời, hệ số tác động của các nhân tố NT, COMP, STRUC, CULT, RES, IT đến MAP ước lượng được đều là số dương; điều này thể hiện các nhân tố Nhận thức của nhà quản trị, Cạnh tranh, Cấu trúc doanh ghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, Nguồn lực triển khai và Công nghệ thông tin có tác động tích cực đến áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. 

Bảng 5. Hệ số ước lượng chuẩn hóa

	Quan hệ
	Hệ số ước lượng chuẩn hóa

	MAP ( COMP
	0,355

	MAP ( STRUC
	0,361

	MAP ( NT
	0,603

	MAP ( RES
	0,121

	MAP ( IT
	0,347

	MAP ( CULT
	0,256

	PERF ( MAP
	1,08


(Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm AMOS)
Hệ số tác động chuẩn hóa của MAP đến PERF bằng 1,08 cho thấy việc áp dụng các kỹ thuật KTQT có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định. Điều này thể hiện các DN tỉnh Bình Định triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản trị DN sẽ có hiệu quả hoạt động cao hơn so với các DN chưa áp dụng.
4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc áp dụng các kỹ thuật KTQT có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định. Cụ thể, những DN triển khai các kỹ thuật KTQT như phân loại chi phí, xây dựng dự toán, hỗ trợ ra quyết định, phân tích ra quyết định và phân tích chiến lược sẽ có khả năng cung cấp thông tin quản trị hữu ích, chính xác và kịp thời. Nhờ đó, các nhà quản trị có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN cả về phương diện tài chính lẫn phi tài chính.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các kỹ thuật KTQT còn giúp DN thích ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh ngày càng biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi thực hiện tốt công tác này, DN không chỉ cải thiện năng lực cạnh tranh mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây của Joshi8, Guiding35, Đoàn Ngọc Phi Anh21 và Đỗ Thị Hương Thanh49.

Ngoài ra, nghiên cứu đã tiến hành phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến việc áp dụng kỹ thuật KTQT trong DN tỉnh Bình Định. Kết quả cho thấy tất cả các giả thuyết đều được chấp nhận, đồng thời xác định mức độ tác động khác nhau của từng nhân tố. Trong đó, Nhận thức của nhà quản trị là nhân tố có tác động mạnh nhất đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT với hệ số hồi quy chuẩn hóa đạt 0,603. Các nhân tố còn lại có mức độ ảnh hưởng giảm dần, lần lượt bao gồm: Cấu trúc DN, Cạnh tranh, Công nghệ thông tin, Văn hóa DN, Nguồn lực triển khai.
Nhận thức của nhà quản trị đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai kỹ thuật KTQT. Khi nhà quản trị hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích mà KTQT mang lại, quá trình áp dụng sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu nhà quản trị nhận thức chưa đầy đủ, việc triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản trị DN sẽ gặp nhiều khó khăn.       Kết quả này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước của William và Seaman12, Trần Ngọc Hùng22, Thái Anh Tuấn23, Đỗ Thị Hương Thanh49.

Ngoài ra, các nhân tố Cấu trúc DN, Cạnh tranh, Công nghệ thông tin, Văn hóa DN, Nguồn lực triển khai cũng có tác động tích cực đến việc áp dụng kỹ thuật KTQT trong DN tỉnh Bình Định. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một cấu trúc DN tinh gọn, chú trọng đến phân cấp, phân quyền; nâng cao năng lực cạnh tranh; đầu tư vào công nghệ thông tin cũng như các nguồn lực và phát triển văn hóa doanh nghiệp để tối ưu hóa việc áp dụng các kỹ thuật KTQT tiên tiến, hiện đại và từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của DN21, 22,23,49.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy tất cả các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận. Các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đều tác động tích cực đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. Đồng thời, việc áp dụng các kỹ thuật KTQT đã có tác động tích cực đến nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định.
5.2. Các khuyến nghị giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu trên, để tăng cường áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản lý các DN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau.
5.2.1. Nâng cao nhận thức của nhà quản trị

Việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định có thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào nhận thức của nhà quản trị các DN. Do vậy, để thúc đẩy việc áp dụng KTQT trong công tác quản trị DN, việc trước tiền và quan trọng nhất chính là bản thân các nhà quản trị DN trên địa bàn tỉnh Bình Định cần nhận thức rõ được tính hữu ích và tiện lợi của các kỹ thuật KTQT đem lại cho DN, hỗ trợ thiết thực cho nhà quản trị trong việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định kịp thời, chính xác từ đó nâng cao được năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của DN.

5.2.2. Tái cấu trúc doanh nghiệp

Để áp dụng các kỹ thuật KTQT hiệu quả và thành công, lãnh đạo các DN tỉnh Bình Định cần chú trọng công tác huấn luyện và trang bị kỹ năng đa dạng cho người lao động, đào tạo nâng cao năng lực, tay nghề cho người lao động, đồng thời thiết lập văn hóa tham gia của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong đơn vị vào tất cả các công việc của DN. Bên cạnh đó, các DN nên thường xuyên đào tạo và nâng cao năng lực quản lý cho nhà quản trị các cấp trong DN để đảm bảo có đủ năng lực quản lý, điều hành và hoàn thành các nhiệm vụ được giao phụ trách. Ngoài ra, DN nên xem xét tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả và phát huy hết hữu ích, giá trị của việc triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản trị DN. 

5.2.3. Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có tác động đáng kể đến việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định. Các DN tỉnh Bình Định cần xây dựng văn hóa về sự hỗ trợ giữa nhà quản trị với nhân viên trong DN, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân viên thuộc các phòng ban trong DN, sự đồng thuận về mục tiêu phát triển chung của toàn DN. Thực hiện tốt ba khía cạnh này sẽ thúc đẩy việc áp dụng các kỹ thuật KTQT diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và phát huy được các hiệu quả trong công tác quản lý DN, đảm bảo các mục tiêu của DN đều đạt được và hiệu quả hoạt động ngày càng gia tăng.

5.2.4. Tăng cường và chuẩn bị tốt các nguồn lực triển khai

Việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong DN đòi hỏi các nguồn lực về nhân lực, tài chính và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Do đó, các DN tỉnh Bình Định cần chú trọng đầu tư nguồn lực về nhân lực kế toán, tiềm lực tài chính và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại để việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản lý DN được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi; tiết kiệm thời gian và chi phí.

5.2.5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý doanh nghiệp

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong công tác kế toán và công tác quản lý DN là một yêu cầu và xu thế tất yếu. Để không bị bỏ lại phía sau, các DN tỉnh Bình Định cần tăng cường đầu tư, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý một cách đồng bộ, đặc biệt cần mua sắm, cài đặt và đưa vào sử dụng các phần mềm kế toán đám mây, phần mềm quản trị DN tổng thể tích hợp nhiều phân hệ, liên kết các phòng ban và bộ phận trong DN, chẳng hạn như phần mềm ERP. Đặc biệt, cần đưa vào ứng dụng các công nghệ mới nổi hiện nay của cách mạng công nghiệp 4.0 gồm trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và Blockchain... tạo tiền đề để áp dụng các kỹ thuật KTQT hiện đại vào thực tiễn quản lý DN. Thực hiện các vấn đề này chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả quản lý cũng như hiệu quả hoạt động của các DN tỉnh Bình Định.
5.3. Điều kiện thực hiện 
5.3.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng

Chính phủ cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các DN triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản trị DN. Trong đó, Bộ Tài chính cần xây dựng và ban hành thông tư về các kỹ thuật KTQT, hỗ trợ và hướng dẫn các DN tỉnh Bình Định nói riêng và DN cả nước nói chung về cách thức triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT trong DN. Ngoài ra, Bộ Tài chính nên phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bình Định chú trọng thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị giúp nhà quản trị và nhân viên kế toán các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiếp cận, hiểu rõ về bản chất cũng như lợi ích của các kỹ thuật KTQT khi áp dụng trong công tác quản trị DN.

5.3.2. Về phía hội nghề nghiệp kế toán
Với tư cách là cơ quan quản lý về mặt chuyên môn, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cần tăng cường vai trò và chuyên môn cho đội ngũ kế toán tại các DN tỉnh Bình Định thông qua tổ chức các lớp tập huấn cho đối tượng nhà quản trị DN, kế toán trưởng và các nhân viên kế toán của các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiếp cận và nắm bắt về các kỹ thuật KTQT từ đó đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật KTQT trong công tác quản trị DN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

5.3.3. Về phía các cơ sở giáo dục và đào tạo kế toán

Để triển khai các kỹ thuật KTQT trong các DN tỉnh Bình Định, vai trò của các cơ sở giáo dục và đào tạo về kế toán trên địa bàn tỉnh Bình Định rất quan trọng mà đặc biệt là Trường Đại học Quy Nhơn cần tăng cường kết nối với các DN trên địa bàn tỉnh Bình Định, định kỳ rà soát và cập nhật nội dung học phần Kế toán quản trị trong chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chương trình đào tạo có tính cập nhật, phù hợp với thực tiễn và trang bị cho sinh viên, học viên các kiến thức, kỹ năng về các kỹ thuật KTQT trong DN. Qua đó sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng để triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT vào thực tiễn công tác quản lý tại các DN tỉnh Bình Định nhanh chóng, hiệu quả.
5.3.4. Về phía doanh nghiệp tỉnh Bình Định
Cần nâng cao nhận thức của nhà quản trị DN về sự đa dạng của các kỹ thuật KTQT và lựa chọn phương pháp phù hợp với lĩnh vực hoạt động, quy mô và đặc thù của DN. Bên cạnh đó, các DN cần thực hiện phân cấp quản lý tài chính rõ ràng, phân quyền và giao trách nhiệm quản lý, kiểm soát cho mỗi nhà quản trị, mỗi phòng ban và bộ phận trong DN. DN cần xây dựng hệ thống các chỉ tiêu KTQT cụ thể, phù hợp với mục tiêu của DN và đảm bảo sự so sánh giữa các các thời kỳ. Ngoài ra, nhà quản trị các DN tỉnh Bình Định cần xây dựng văn hóa đổi mới trong DN mình và tích cực chuẩn bị các nguồn lực cần thiết về nhân sự, tài chính, cơ sở hạ tầng... để triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT thành công trong công tác quản lý DN. Để đạt được điều này, các DN tỉnh Bình Định phải xây dựng được đội ngũ nhân viên kế toán không chỉ có chuyên môn về nghiệp vụ mà còn hiểu biết sâu sắc về hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và kỹ năng sử dụng các phần mềm để có thể xử lý, phân tích và đánh giá chính xác các thông tin kế toán hỗ trợ kịp thời cho nhà quản trị ra quyết định chính xác, tối ưu; tìm kiếm các nguồn lực tài chính trong và bên ngoài để tài trợ cho việc đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin về cả phần cứng, phần mềm để thuận tiện triển khai áp dụng các kỹ thuật KTQT.
Mặt khác, lãnh đạo các DN cần chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như: phần mềm ERP, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... trong công tác quản trị DN nhằm tận dụng ưu thế của các công nghệ này để cung cấp các thông tin đa dạng, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhà quản trị DN tỉnh Bình Định trong môi trường kinh doanh biến động và cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.  
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